
KHUNG CHÍNH SÁCH 

BS. THS. NGUYỄN MAI HƯƠNG
Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em
Bộ Y tế, Việt Nam

về Phát Triển Trẻ Toàn Diện tại Việt Nam



NHỮNG CHỈ 
SỐ VỀ PHÁT 

TRIỂN TRẺ EM 
TẠI VIỆT NAM 

2021-2022
Chưa bao giờ có cơ 
hội được phát hiện 
sớm, chuyển tuyến 

can thiệp sớm

46 100,000 
Trẻ đẻ ra sống

Tử vong mẹ

12,1 1,000 
Trẻ đẻ ra sống

Tử vong trẻ <1tuổi

18,9 T.B TOÀN QUỐC
1,000 Trẻ đẻ ra sống

Tỷ lệ ở Tây Nguyên và 
miền núi phía Bắc cao 

hơn 2-3 lần

37.4%
Trẻ <5 thấp còi

Miền núi

Chỉ 45.4% trẻ 6-23 tháng được ăn 
bổ sung đúng cách

1 trong 3

TRẺ KHUYẾT TẬT

27%
TRẺ <5 TUỔI

Có ít nhất 3 cuốn 
truyện tranh

TỶ LỆ TỬ VONG 
TRẺ <5 TUỔI

72.4%
Trẻ em bị cha mẹ 

kỷ luật bạo lực

17%
Trẻ 2-5 tuổi có cha 

cùng chơi tương tác 
trong 3 ngày qua

Sources: Ministry of Health and UNICEF Vietnam (2021,2022)  https://data.unicef.org/country/vnm/



NHỮNG CHỈ 
SỐ VỀ PHÁT 

TRIỂN TRẺ EM 
TẠI VIỆT NAM 

2021-2022

Sources: Ministry of Health and UNICEF Vietnam (2021,2022) https://www.unicef.org/vietnam/children-viet-nam

7.8 triệu
TRẺ <5 TUỔI

Có trải nghiệm thiếu về ít nhất 2 
lĩnh vực giáo dục, y tế, dinh

dưỡng, nơi ở, nước sạch và vệ
sinh, hỗ trợ hòa nhập xã hội

27.2 triệu
TRẺ <18 TUỔI

5.5 triệu trẻ em

TỬ VONG

1 0 0
T R Ẻ  E M

MỖI NGÀY

VÌ CÁC NGUYÊN NHÂN 
CÓ THỂ PHÒNG NGỪA 

TỶ LỆ Ở MIỀN NÚI 
CAO HƠN 3.5 LẦN 

SO VỚI ĐỒNG BẰNG

THIẾU VỀ SỨC KHỎE, DINH DƯỠNG, GIÁO DỤC SỚM KHIẾN 
1.9 TRIỆU TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI BỊ THẤP CÒI, ĐỂ LẠI NHỮNG 

TỔN THƯƠNG VĨNH VIỄN VỀ THỂ CHẤT VÀ NÃO BỘ



KHUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PTTE TOÀN DIỆN TẠI 
VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ CHÍNH SÁCH CẤP BỘ

Luật Trẻ em 2016

Luật Lao động số 10/2012 / QH13

Luật Quảng cáo 16/2012/QH13

QĐ 1437/QĐ-TTg Đề án chăm sóc vì sự
phát triển toàn diện trẻ em trong những

năm đầu đời 2018 - 2025

Chương trình tư vấn
giáo dục làm cha mẹ về

CSPTTTTD trong
những năm đầu đời

QĐ 1719/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

2021 - 2030

BỘ LAO ĐỘNG TBXH

QĐ 1896/2019/TTg Chương trình dinh
dưỡng 1000 ngày đầu đời

BỘ Y TẾ

QĐ 40/QĐ-BYT hướng
dẫn chuyên môn về

chăm sóc Ph/tr trẻ toàn
diện 5 năm đầu đời

Dự án 7 – cải thiện
s.khỏe dinh dưỡng
vùng DTTS và MN

QĐ 626/QĐ-BGDĐT năm

2021 Xây dựng ch/tr mầm 
non lấy trẻ làm trung tâm

BỘ GIÁO DỤC VÀ Đ.TẠO
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QĐ 1065/QĐ-BGDĐT 2019 
triển khai Đề án phát triển 

GD MN 2018-2025

Thông tư 23/2010/BGDĐT 
qui định Bộ chuẩn PTTE 5 

tuổi

Phối hợp XD chính sách về 
phát triển trẻ toàn diện

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ 
DU LỊCH



CƠ QUAN CÓ CHỨC NĂNG THÚC ĐẨY 
PHÁT TRIỂN TRẺ TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM

HỖ TRỢ  UBND các tỉnh tp: Điều phối, giám sát việc triển khai; và Bố trí ngân sách thực hiện

PHỐI HỢP

 Bộ VH TT DL: cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt
động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp, sân chơi

 Bộ KHĐT: vận động nguồn vốn, hướng dẫn việc đưa các mục tiêu CSPTTETD vào
chương trình mục tiêu quốc gia

 Tổng LĐLĐ và Hội Phụ nữ: tuyên truyền giáo dục, triển khai mô hình với đối tượng
mình quản lý

CHÍNH

 Bộ LĐTBXH (Cục Trẻ em): rà soát chính sách, XD mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch 
vụ chăm sóc PTTDTE, XD ch/tr tư vấn giáo dục cha mẹ, thí điểm mô hình ECD và 
Theo dõi Giám sát Đánh giá.

 Bộ Y tế: cung cấp các dịch vụ chăm sóc SK và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn 
diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện 
trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình

 Bộ GD&ĐT: hỗ trợ giáo dục phù hợp cho TE đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho  TE 
và triển khai giáo dục kỹ năng cho TE trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng 
dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển 
khai thí điểm các mô hình



CHIẾN LƯỢC ƯU TIÊN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 
PHÁT TRIỂN TRẺ TOÀN DIỆN 2021 - 2030

A

1
Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc 
phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu 
đời cho CB, cha mẹ, cộng đồng

A

2
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan 
đến công tác trẻ em về kiến thức, kỹ năng liên 
quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 
những năm đầu đời

A

3
Nghiên cứu rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp 
luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện 
trẻ em những năm đầu đời

A

4
Xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm 
cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em 
những năm đầu đời. Thí điểm triển khai Chương 
trình và chỉ đạo triển khai trên toàn quốc.

A

5
Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ CS 
PT TD TE phù hợp với nhu cầu phát triển và độ 
tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc 
trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời

A

6
Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới 
kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát 
triển toàn diện trẻ em

A

7
Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển 
khai, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển 
toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp 
cận các dịch vụ cho trẻ em

A

8
Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, 
cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực 
hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn 
diện trẻ em những năm đầu đời



KẾT QUẢ 
NGÀNH Y TẾ 
ĐẠT ĐƯỢC  
2019-2022

trong thúc đẩy 
phát triển trẻ 

toàn diện 1437

17/2/2022 kýQui chếphốihợp4 Bộngànhthựchiện
đềán1437

Phêduyệt, triểnkhaican thiệpdinhdưỡng1000 
ngàyđầuđờivàlồngghépvàocácChươngtrìnhmục
tiêuQuốcgiagiaiđoạn2021-2030

PhêduyệtQĐ 40/QĐ-BYT hướngdẫnchuyênmôn
vềchămsócPh/tr trẻtoàndiện5 nămđầuđời

Phối hợp với đối tác xây dựng mô hình thí điểm đào 
tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực



ƯU TIÊN 
TRONG 5 
NĂM TỚI

NGÀNH Y TẾ
Xây dựng, ban hành 
và triển khai các văn 
bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến 
lĩnh vực phát triển 

toàn diện trẻ và sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em

Củng cố mạng lướt 
chăm sóc sức khỏe 

bà mẹ và trẻ em 
tuyến cộng đồng

Ưu tiên can thiệp 
giảm tỉ lệ tử vọng 
mẹ và tử vong sơ 
sinh, đặc biệt can 

thiệp chăm sóc trẻ 
1000 ngày đầu đời

Nâng cao hiệu quả 
chi phí về sức khỏe 

bà mẹ trẻ em

Tăng cường đầu tư 
nguồn lực và tạo 

môi trường thuận 
lợi cho ECD



CÂU HỎI 
DÀNH CHO 

THẢO LUẬN 
VỀ PHỐI HỢP 
LIÊN NGÀNH

 Bộ LĐTBXH –Y tế - GD&ĐT đều có chức năng tư vấn
giáo dục cha mẹ, triển khai thí điểm các mô hình. Các
chương trình tư vấn giáo dục cha mẹ cần thực hiện
và phối hợp như thế nào để hiệu quả, tránh chồng
chéo và đảm bảo thông tin nhất quán, khoa học?

 Hệ thống chỉ số đo lường thường quy về phát triển
trẻ toàn diện của một quốc gia cần được xây dựng đơn
giản, tiệm cận với các chỉ số quốc tế để so sánh. Trách
nhiệm đầu mối thuộc Bộ LĐTBXH. Cách thức thu thập
số liệu như thế nào, đặc biệt khi mỗi Bộ phụ trách một
lĩnh vực (chung-riêng)?

 Việt Nam đang có một số sáng kiến tại cộng đồng thúc
đẩy phát triển trẻ toàn diện. Sáng kiến nào phù hợp
để nhân rộng toàn quốc và sự đáp ứng các tiêu chí để
nhân rộng?



Trân trọng
Cảm ơn


